
TTCK VIỆT NAM 1D YTD
VN-INDEX 1,250.35 -0.38% 10.48%
HNX 238.08 -0.67% 3.52%
VN30 1,254.72 -0.24% 10.88%
UPCOM 90.53 -0.13% 3.37%
GT mua ròng NĐTNN (tỷ) -78.47
Tổng GTGD (tỷ) 23,201.63 -19.78% 22.78%

INTRADAY VNINDEX 8/4/2024 VNINDEX (1Y)

1D YTD THAY ĐỔI GIÁ TẠI CÁC NGÀNH

E1VFVN30 21,690 -0.55% 11.06%
FUEMAV30 14,900 -0.20% 10.78%
FUESSV30 15,470 -0.32% 11.62%
FUESSV50 18,800 -0.27% 10.72%
FUESSVFL 20,500 0.00% 11.41%
FUEVFVND 29,860 -0.93% 14.71%
FUEVN100 17,050 0.77% 11.66%

VN30F2404 1,254.2 -0.22%
VN30F2405 1,257.9 -0.25%
VN30F2406 1,258.0 -0.08%
VN30F2409 1,258.0 -0.42%

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 1D YTD
Nikkei 225 39,347.04 0.91% 17.58%
Shanghai 3,047.05 -0.72% 2.86%
Hang Seng 16,732.85 0.05% -0.33%
Kospi 2,717.65 0.13% 1.79%
BSE Sensex 74,742.50 0.67% 3.96%
STI (Singapore) 3,215.99 -0.07% -0.43%
SET (Thái Lan) 1375.58 0.12% -4.03%
Dầu Brent ($/thùng) 90.49 1.04% 17.48%
Vàng ($/ounce) 2,343.08 0.45% 12.82%

KINH TẾ VĨ MÔ 1D (bps) YTD (bps)
Lãi suất liên NH 2.72% 14 -88
Lãi suất tiết kiệm 12T 4.70% 0 -10
TPCP - 5 năm 2.24% -1 36

TPCP - 10 năm 2.76% -2 58

USD/VND 25,160 0.05% 2.65%

EUR/VND 27,671 -0.81% 1.08%

CNY/VND 3,519 -0.11% 1.24%
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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
8/4/2024

Các thị trường châu Á - Thái Bình Dương phần lớn đều tăng trước quyết định

của các ngân hàng trung ương trong tuần này, trong khi các nhà đầu tư cũng

đang chờ đợi con số lạm phát từ Mỹ và Trung Quốc. Ngân hàng Hàn Quốc, Ngân

hàng Dự trữ New Zealand, Ngân hàng Thái Lan và ngân hàng trung ương

Philippines sẽ tổ chức các cuộc họp chính sách tiền tệ vào tuần này.

Phiên hôm nay, Ngân hàng Nhà nước đã phát hành 3,200 tỷ đồng tín phiếu với 

kỳ hạn 28 ngày và lãi suất 2.9%/năm. Trong khi đó, lô tín phiếu đầu tiên (phát 

hành ngày 11/3) đã đáo hạn, trả lại thị trường 15,000 tỷ đồng thanh khoản. Như 

vậy, trong phiên 8/4, NHNN đã bơm ròng tổng cộng 11,800 tỷ đồng. 

Ngày thực hiện

VNIndex tiếp tục lao dốc về cuối phiên, VRE là cổ phiếu ảnh hưởng nhiều nhất 

tới sự giảm điểm của VNIndex hôm nay. Nhóm ngân hàng đóng vai trò trụ đỡ 

của thị trường với nhiều cổ phiếu ngân hàng lớn tăng điểm như HDB +2.4%, LPB 

+1.5%, BID +1.2%,…

ETF & PHÁI SINH
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TIN TỨC CHỌN LỌC  

Đóng cửa 1D 5D KL mua KL bán
VCB 94,900     0.00% -0.32% 1,694,351       1,495,899        
BID 50,800     1.20% -2.50% 2,239,043       2,746,752        
CTG 33,500     0.90% -4.29% 22,163,486     21,833,847      
TCB 45,500     0.66% -4.11% 19,869,797     19,546,714      
VPB 19,400     -0.26% -1.27% 16,773,974     21,691,312      
MBB 23,500     0.64% -5.6% 55,250,982     48,744,545      
HDB 23,900     2.36% -0.42% 12,997,492     10,396,372      
TPB 18,250     0.27% -2.67% 20,415,821     24,171,873      
STB 29,000     -2.03% -7.64% 42,346,070     41,545,388      
VIB 22,700     0.00% -6.58% 20,483,755     22,829,454      
ACB 27,150     0.00% -4.57% 15,674,326     20,665,701      
SHB 11,100     -0.45% -3.06% 38,958,456     34,987,498      

SSB 21,900     -0.23% -0.90% 1,976,845       2,967,288        
GAS 79,800     -1.36% -1.32% 1,280,469       11,793,937      
POW 11,200     -0.44% -1.07% 13,714,626     1,540,666        
PLX 37,050     -0.27% -0.31% 995,137           5,962,848        
VIC 47,700     -0.21% 0.23% 3,720,452       28,081,926      
VHM 43,000     0.12% -8.17% 21,173,837     23,668,097      
VRE 23,600     -4.45% 0.00% 22,832,230     6,747,698        
VNM 67,000     -1.33% -2.04% 6,205,630       5,881,012        
MSN 71,900     0.00% -2.64% 5,683,094       2,667,831        
SAB 55,300     -1.43% -3.58% 1,749,175       1,927,303        
BCM 62,000     -0.96% -2.00% 700,028           580,241            
BVH 41,550     -0.36% -2.00% 1,062,248       580,241            
VJC 101,100  -0.79% -1.56% 1,015,927       1,225,667        
FPT 112,600  -0.97% -3.60% 3,617,574       3,040,003        
MWG 50,000     -1.96% -2.72% 10,849,947     11,395,729      
GVR 31,700     0.63% -3.79% 7,521,588       8,568,077        
SSI 36,700     -0.27% -5.41% 25,258,257     24,868,533      
HPG 29,600     0.51% -1.66% 31,869,856     32,449,576      

PINETREE SECURITIES CORPORATION

CTG: Vietinbank sẽ trình cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 

2023. Cụ thể, sau khi trích lập các quỹ bắt buộc và quỹ khen thưởng, phục lợi, lợi 

nhuận còn lại năm 2023 là 13,927 tỷ đồng. VietinBank đề xuất dùng toàn bộ lợi 

nhuận còn lại để chia cổ tức bằng cổ phiếu.

Nội dung

Chính phủ đề xuất sửa Luật Điện lực trong năm 2024;

TSMC lên tiếng về doanh thu năm 2024 sau trận động đất;

Tập đoàn dầu khí Nga muốn mở rộng đầu tư vào điện gió ở Việt Nam;

Ukraine: Tiền gửi ở nước ngoài đủ cho hoạt động nhập khẩu trong 5.8 tháng.

Dự trữ vàng của Trung Quốc tăng 17 tháng liên tiếp;

Giá vàng nhẫn vượt 75 triệu đồng/lượng;

Top CP có tổng giá trị giao dịch cao nhất (tỷ đồng) Dòng tiền NĐTNN 10 phiên gần nhất (tỷ đồng)

PLX: PLX đặt mục tiêu doanh thu 188,000 tỷ đồng, giảm 32% so với cùng kỳ; lợi 

nhuận sau thuế là 2,900 tỷ đồng, giảm 26% so với năm 2023. 

Vingroup hoàn tất bán 55% vốn của công ty SDI, không còn ghi nhận Vincom 

Retail là công ty con.

VNM: Vinamilk dự chi hơn 8,000 tỷ cổ tức cho năm 2024.

Top tăng 3 phiên có thanh khoản Top giảm 3 phiên có thanh khoản

HPG: Tháng 3/2024, tập đoàn Hòa Phát sản xuất 741,000 tấn thép thô, tăng 7% so 

với tháng trước. Sản lượng bán hàng các sản phẩm thép cuộn cán nóng (HRC), 

thép xây dựng, thép chất lượng cao và phôi thép đạt 693,000 tấn, tăng 23.3% so 

với tháng 2/2024 và tăng gần 28% so với cùng kỳ năm trước. 
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VIETNAM STOCK MARKET 1D YTD
VN-INDEX 1,250.35 -0.38% 10.48%
HNX 238.08 -0.67% 3.52%
VN30 1,254.72 -0.24% 10.88%
UPCOM 90.53 -0.13% 3.37%
Net Foreign buy (B) -78.47
Total trading value (B) 23,201.63 -19.78% 22.78%

INTRADAY VNINDEX 4/8/2024 VNINDEX (1Y)

1D YTD CHANGE IN PRICE BY SECTOR

E1VFVN30 21,690 -0.55% 11.06%
FUEMAV30 14,900 -0.20% 10.78%
FUESSV30 15,470 -0.32% 11.62%
FUESSV50 18,800 -0.27% 10.72%
FUESSVFL 20,500 0.00% 11.41%
FUEVFVND 29,860 -0.93% 14.71%
FUEVN100 17,050 0.77% 11.66%

VN30F2404 1,254.20 -0.22%
VN30F2405 1,257.90 -0.25%
VN30F2406 1,258.00 -0.08%
VN30F2409 1,258.00 -0.42%

GLOBAL MARKET 1D YTD
Nikkei 225 39,347.04 0.91% 17.58%
Shanghai Component 3,047.05 -0.72% 2.86%
Hang Seng 16,732.85 0.05% -0.33%
Kospi 2,717.65 0.13% 1.79%
BSE Sensex 74,742.50 0.67% 3.96%
STI (Singapore) 3,215.99 -0.07% -0.43%
SET (Thái Lan) 1,375.58 0.12% -4.03%
Brent oil ($/barrel) 90.49 1.04% 17.48%
Gold ($/ounce) 2,343.08 0.45% 12.82%

VIETNAM ECONOMY 1D (bps) YTD (bps)
Vnibor 2.72% 14 -88
Deposit interest 12M 4.70% 0 -10
5 year-Gov. Bond 2.24% -1 36

10 year-Gov. Bond 2.76% -2 58

USD/VND 25,160 0.05% 2.65%

EUR/VND 27,671 -0.81% 1.08%

CNY/VND 3,519 -0.11% 1.24%

EVENT CALENDAR
Ex-right Date Type Rate Value

4/8/2024 Cash                                 3,000 

4/12/2024 Cash                                    500 

4/16/2024 Cash                                      89 

4/24/2024 Cash                                 1,300 
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5/6/20244/17/2024

MARKET BRIEF
4/8/2024

VNIndex continued to decline towards the end of the session, VRE was the falling 

stock that most affected VNIndex today. The banking industry has been a pillar 

supporting the market with many large bank stocks increasing such as HDB +2.4%, 

LPB +1.5%, BID +1.2%,...

Exercise DateLast register DateTicker

ETF & DERIVATIVES

Asia-Pacific markets were largely up ahead of central bank decisions this week, with

investors also awaiting inflation numbers from the U.S. and China. The Bank of

Korea, the Reserve Bank of New Zealand, the Bank of Thailand and the central bank

of the Philippines have their monetary policy meetings scheduled this week.

Today's session, the State Bank issued VND3,200 billion of bills with a term of 28 

days and an interest rate of 2.9%/year. On the other hand, treasury bills worth 

VND15,000 billion (issued on March 11) matured today. Thus, in today's session, 

the State Bank of Vietnam net injected a total of VND11,800 billion.

SBB 4/29/2024

4/9/2024

4/15/2024

WSB 4/26/2024

PMT

5/27/2024EPH 4/25/2024

040080002004006008001,000

0.43%

0.35%

-0.18%

-0.33%

-0.43%

-0.77%

-0.80%

-0.84%

-0.96%

-1.06%

-1.13%

-2.10%

Basic Resources

Banks

Industrial Goods & Services

Food & Beverage

Oil & Gas

Real Estate

Construction & Materials

Utilities

Chemicals

Personal & Household Goods

Financial Services

Retail

 1,240

 1,245

 1,250

 1,255

 1,260

 1,265

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

500

700

900

1,100

1,300

1,500

4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 9/8 10/811/812/8 1/8 2/8 3/8 4/8



SELECTED NEWS

Close 1D 5D Buying vol. Selling vol.
VCB 94,900     0.00% -0.32% 1,694,351       1,495,899        
BID 50,800     1.20% -2.50% 2,239,043       2,746,752        
CTG 33,500     0.90% -4.29% 22,163,486     21,833,847      
TCB 45,500     0.66% -4.11% 19,869,797     19,546,714      
VPB 19,400     -0.26% -1.27% 16,773,974     21,691,312      
MBB 23,500     0.64% -5.6% 55,250,982     48,744,545      
HDB 23,900     2.36% -0.42% 12,997,492     10,396,372      
TPB 18,250     0.27% -2.67% 20,415,821     24,171,873      
STB 29,000     -2.03% -7.64% 42,346,070     41,545,388      
VIB 22,700     0.00% -6.58% 20,483,755     22,829,454      
ACB 27,150     0.00% -4.57% 15,674,326     20,665,701      
SHB 11,100     -0.45% -3.06% 38,958,456     34,987,498      
SSB 21,900     -0.23% -0.90% 1,976,845       2,967,288        
GAS 79,800     -1.36% -1.32% 1,280,469       11,793,937      
POW 11,200     -0.44% -1.07% 13,714,626     1,540,666        
PLX 37,050     -0.27% -0.31% 995,137           5,962,848        
VIC 47,700     -0.21% 0.23% 3,720,452       28,081,926      
VHM 43,000     0.12% -8.17% 21,173,837     23,668,097      
VRE 23,600     -4.45% 0.00% 22,832,230     6,747,698        
VNM 67,000     -1.33% -2.04% 6,205,630       5,881,012        
MSN 71,900     0.00% -2.64% 5,683,094       2,667,831        
SAB 55,300     -1.43% -3.58% 1,749,175       1,927,303        
BCM 62,000     -0.96% -2.00% 700,028           580,241            
BVH 41,550     -0.36% -2.00% 1,062,248       580,241            
VJC 101,100  -0.79% -1.56% 1,015,927       1,225,667        
FPT 112,600  -0.97% -3.60% 3,617,574       3,040,003        
MWG 50,000     -1.96% -2.72% 10,849,947     11,395,729      
GVR 31,700     0.63% -3.79% 7,521,588       8,568,077        
SSI 36,700     -0.27% -5.41% 25,258,257     24,868,533      
HPG 29,600     0.51% -1.66% 31,869,856     32,449,576      

Top increases  in 3 sessions with liquidity Top decreases  in 3 sessions with liquidity

PINETREE SECURITIES CORPORATION

The Government proposes to amend the Electricity Law in 2024;

Gold rings exceed 75 million VND/tael;

Zarubezhneft Company wants to expand offshore wind power development in Vietnam;

China adds gold holdings for 17th consecutive month amid drive to diversify reserves;

TSMC retains 2024 revenue view in sign of limited impact of earthquake;

Ukraine's international reserves are enough to cover 5.8 months of the country's imports.

Content

PLX: In 2024, PLX sets a revenue target of VND188,000 billion, down 32% over the 

same period; Target profit after tax is VND2,900 billion, down 26% compared to 

2023.

Vingroup completed divesting 55% of SDI's capital, no longer recording Vincom 

Retail as a subsidiary.

Top highest total traded value stocks (Billion VND) Foreign net flow 10 nearest sessions (Billion VND)

VNM: Vinamilk plans to spend more than VND8,000 billion in dividends in 2024.

HPG: In March 2024, Hoa Phat Group produced 741,000 tons of crude steel, an 

increase of 7% compared to the previous month. Sales output of hot rolled steel 

products (HRC), construction steel, high quality steel and steel billet reached 

693,000 tons, up 23.3% compared to February 2024 and up nearly 28% over the 

same period last year.

CTG: Vietinbank will submit to shareholders for approval the profit distribution 

plan for 2023. Specifically, after making provisions for all funds, the retained 

profit for 2023 is VND13,927 billion. VietinBank proposes to use all remaining 

profits to pay dividends in stocks.
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